
 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH ĐỒNG THÁP 

         Bản án số: 21/2022/HNGĐ-ST 

Ngày: 30-6-2022 
V/v Tranh chấ  H        v      G        

                          v       u   . 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  A  N NH N   N  H NH  HỐ SA ĐÉC - TỈNH ĐỒNG THÁP 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thủy  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà N     ị        

2.    Cao   ị    u H    

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Kim Ki u -   ư ký  ò  á       d   t       ố 

S, tỉnh Đ      á   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th  h  h     Đ   th    i   hi   t  : 
Ông N u ễ    n Trung - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 30 tháng 6   m 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân t       ố    

Đ    tỉ   Đ ng Tháp xét xử sơ t ẩm công khai vụ án          v           thụ lý số 

132/2022/TLST-HNGĐ ngày 05 tháng 4   m 2022;   ụ  ý   u  ầu         số  

01/2022/TLST-HNGĐ ngày 11 tháng 5   m 2022  v  v    “Tranh chấ              

                                 ”  t eo qu ết  ị    ư  vụ án ra xét xử số 

20/2022/QĐXXST-HNGĐ      13 tháng 6   m 2022 giữ   á   ươ   sự: 

N   ê   ơ :    ị N u ễ    ị      H  s      m 1974 

Địa chỉ: ấ  T,    Q, t       ố    tỉ   Đ      á   

    ơ   Anh            s      m 1973 

Địa chỉ: ấ  T,    Q, t       ố S  tỉ   Đ      á  

N                              ê        N           

  ụ sở:   ư    L  qu   M  t       ố H  N   

N ư    ạ  d    t eo ủ  qu   : Ông N u ễ         1 –    G ám  ố  

  ò      o dị   t       ố  . 

 

N   ê   ơ                                 ê       có mặ         ê     .    

 ơ      ơ       ử       ặ    
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Tại đơ  khởi kiệ  v        i kh i t     quá trình tham gia t  tụng tại tòa, 

  uy   đơ   hị   uy   Thị    h   trình bày: 

- V  hôn nhân:   ị H v  anh T s u t         t m   ểu k oả        m t   

  u   số   v      u   ư v        v o   m 1993    ư   k     t        ám 

 ư   do  o    ả            k   k    v       k             ký kết         

        u   số    ạ         ế    m   19   át s    m u t u    do  ất      

qu     ểm số    anh T            e  tu    vô      o        ị H    t     ảm 

v     ư   k á   N o       anh T  ò  t ư     u          u  v      k ếm   u    

 ự     v   á     ị H.   ị H khuyên     u  ầ    ư   anh T k     sử             

qu     ị    ươ        m   anh T       m v     anh T   m kết sử        ư   s u 

   v    á     ị H.  ầ   ầ        ất k oả   t á   3/      anh T t ế  tụ   á   

  ị H gây t ươ   t    ở v       n m y. Nay   ị H      t ấ  k     t ể t ế  tụ  

số     u   v   anh T, t     ảm k      ò     ị   u  ầu ly hôn.  

- V  con chung: Có 02 con tên               s      m 1996 v          

      s      m 1998  H    o     t              k       u  ầu giải quyết.    

- V  tài sả    u  :  ự t ỏa thu n, không tranh chấp yêu cầu giải quyết.  

-         u  :   ị H t ố     ất       N           t    số t    vố  v   

   6  5             tạm t     ế         /4/        755 749   Nay   ị H      ý 

     anh T          t ả    t eo   u  ầu khởi ki    ủ  N           v       ý t ế  

tụ  t ả       át s    t        1/4/       o  ế  k   t     toá   o      t eo m  

m   v   số 66     7 9 8 771  66     716  3994  

Đố  v   k oả     5            ủ  Qu  t   dụ   N, không tranh chấp yêu 

cầu giải quyết   ể  á      tự t ỏa thu n.  

  ị H không    yêu cầu              v                             t ả 

    

Quá trình tham gia t  tụng bị đơ    h M i Vă  T trình bày: 

- V  hôn nhân: Anh T v    ị H s u t         t m   ểu k oả        m t   

  u   số   v      u   ư v          ư   k     t        ám  ư   do  o    ả   

         k   k    v       k             ký kết                 u   số    ạ   

      ế  t          ầ      t    ả     m u t u   do k    tế            ủ  ếu do 

m t m    anh T lo,   ị H ở         t     ư    ạ  t ư     u    tụ t    ạ        

uố           anh T k u      ư     ị H k        e     v         ự      anh T 

         á     ị H.   u      ị    ươ      m   v             ò    ả  v  anh T    

  m kết sử                   ầ       v        t ư     u     ự      C ị H      

     ữ          t  ếu tế   ị       ạm          anh T, anh T           nên    

 á     ị H     t ươ   t    ở v         m  . 

N   v  t     ảm anh T      t ấ  v    ò  t ươ     ị H     k       ng ý ly 

hôn. Anh T mo   muố  v                t ế  tụ    u   số     
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- V  con chung: Anh T t ố     ất    02 con tên               s    

  m 1996 v                s      m 1998  H    o     t              k     

yêu cầu giải quyết 

    tài sả    u  :   ư                anh T v    ị H tự t ỏa thu n, không 

tranh chấp yêu cầu giải quyết.  

-         u  : Anh T t ố     ất       N           t    số t    vố  v   

   6  5             tạm t     ế         /4/        755 749     ư        v  

               anh T          v     ị H t ả    t eo   u cầu khởi ki    ủ  N    

      v       ý t ế  tụ  t ả       át s    t        1/4/       o  ế  k   t     toá  

 o      t eo m  m   v   số 66     7 9 8 771  66     716  3994  

Anh T không yêu cầu              v                             t ả     

Đố  v   k oả     5            ủ  Qu  t   dụ   N, không tranh chấp yêu 

cầu giải quyết   ể  á      tự t ỏa thu n.  

 u  t   h th    i  t  tụ     ư i     uy     i    h   vụ  i    u         

h     trình bày: 

Anh T v    ị H ký           ủ  N           –  ò      o dị         á   

t       ố       u k oả  v    ụ t ể: 

- N     9/11/  16 v   số t    1  5       ; N    17/9/  17 v   số t    

15         ; N    17/8/  18 v   số t    15                        4  5          

t u     ươ   t       o v       s     s    v        o    ả   k   k      o  o     

                    tạ    ư      o           t ươ           ố H            

H        dư    t     ế         /4/        4  844 544    ố     4  5             

tạm t       344 544   t eo m   v   số 66     7 9 8 771 

- N    17/8/  19  anh T t ế  tụ  v   số t                 t u     ươ   

t       o v    ư   sạ   v  v  s    m   t ư         t      ư     t     ế       

  /4/           411   5   t o      vố                      tạm t       411   5  

t eo m   v   số 66     7161  3994  

Nay   ị H v  anh T ly hôn, N           yêu cầu   ị N u ễ    ị      H 

v                t ả t    số t    vố  v      6  5             tạm t     ế       

  /4/        755 749   Đ    t      u  ầu t ế  tụ  t ả       át s    t       

21/4/2022 t    dư     ố    o  ế  k   t     toá   o      t eo m  m   v   số 

6600000709082771, 6600000716003994.  

N          không yêu cầu              v                             

t ả     

Ý kiến củ  Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: 

* V  vi c chấp hành pháp lu t tố tụng:  Kể t  khi thụ lý vụ á    o  ến khi 

xét xử và tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán, H     ng xét xử,   ư ký       tò  

c      ư  á   ươ   sự   u t ự            t eo qu   ị    ủ      u t tố tụ   

d   sự   

* V  quan   ểm giải quyết vụ á      nghị H     ng xét xử: 



 
4 

- Chấp nh n yêu cầu khởi ki n của   ị H v  v      u  ầu ly hôn anh T. 

Không công nh n quan h  v  ch ng giữa   ị H v  anh T;  o    u      t          

    k      em   t   ải quyết;     sản chung không tranh chấ      k      em   t 

giải quyết. 

-   ấ         u  ầu khởi ki            ủ  N         S   u     ị H v  

anh T          t ả   o           số t    vố  v      6  5             tạm t     ế  

       /4/        755 749   Đ    t    t ế  tụ  t ả       át s    t        1/4/     

  o  ế  k   t     toá   o      t eo m  m   v   số 66     7 9 8 771  

6600000716003994.  

- V  á     : Đ  nghị H     ng xét xử  em   t t eo qu   ịnh pháp lu t. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1] V  t ẩm qu      ải quyết: N u     ơ    ị N u ễ    ị      H yêu 

cầu ly hôn anh             ị  ơ  anh T  ư t   tạ  t       ố       vụ á  t u   

t ẩm qu      ải quyết  ủ   ò  á       d   t       ố   t eo qu   ị   tạ  Đ  u 

 6  Đ  u 35 v  Đ  u 39     u t tố tụ   d   sự  

[2 V  thủ tục tố tụng:  ị  ơ  anh               ơ        t  ử v    mặt  

Xét thấ  t ư ng h p v ng mặt của  ị  ơ  k     t u   t ư ng h p phải hoãn phiên 

tòa.  o            Đ  u  28 B  lu t tố tụng dân sự   m   15   ò  á  t ến hành xét 

xử v ng mặt  ị  ơ   

[3] V  n i dung:  

[3.1]    qu              : Xét yêu cầu của chị N u ễ    ị      H v  

vi c yêu cầu ly hôn anh          , H     ng xét xử nh n thấy: 

  ị H v  anh T   u   số   v      u   ư v        t    m 1993  k     t  

      ám  ư   v       k             ký kết        vi phạm Lu t hôn nhân và 

        . 

     , trong quá trình chung số   v      u   ư v      g t    m 1993  ến 

nay,   ị H v  anh T   ả           vụ      ký kết      ể  ư     á   u t           

   v              á . Hơ   ữa, trong quá trình chung sống v i nhau   ư v  

ch ng, giữa chị H v  anh T      át s        u mâu thu n, do qu     ểm số   

k              v        t ư     u     ự     v       ữ          t  ếu tế   ị     

  ạm    u     m      anh T  ò          v   ạo  ự             á     ị H      

t ươ   t    ở v    m t   o   ị H.        d    ến tình cảm ngày càng bị t n 

t ươ    ạn n t  k     t ể  ò    ả          . Nay   ị H    nghị Tòa án giải quyết 

Không công nh n quan h  v  ch ng giữa   ị H v  anh T          anh T  á   ị   

 ò  t ươ     ị H nên khô     ng ý. Tuy nhiên do   ị H v  anh T k     tu   t ủ 

v    kết     t eo qu   ị    ủ    á   u t      qu               giữa anh chị 

k          á t ị v  mặt   á   ý  k       m   át s    qu    v        vụ   ữ  v . 

Nên c      Đ  u 14, 15 và khoả    Đ  u 53 Lu t          v              t Nam, 

chấp nh n yêu cầu  ủ    ị H, không công nh n   ị H v  anh T là v  ch ng. 
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[3.2]     u    o    u  :   ị H v  anh T xá   ịnh quá trình chung sống    

02 con tên               s      m 1996 v                s      m 1998  Do 

h    o     t          nên không yêu cầu giải quyết   o     H     ng xét xử 

k      em   t    

[3.3]         t   sả    u  :   ị H v  anh T, không tranh chấp yêu cầu giải 

quyết, nên H     ng xét xử k      em   t. 

[3.4]   t   u  ầu khởi ki              ủ  N           yêu cầu   ị N u ễ  

  ị      H v                t ả t    số t    vố  v      6  5             tạm t    

 ế         /4/        755 749  v  t ế  tụ  t ả       át s    t        1/4/       o 

 ế  k   t     toá   o      t eo m  m   v   số 66     7 9 8 771  

6600000716003994.  

H     ng xét xử x t t ấ   á  k oả  v   t    do   ị H v  anh T vay t o   

t  i gian số     u   v      u v  mụ       v    ể sử dụ     o   u  ầu t  ết  ếu 

 ảu            o   o  o                      tạ    ư      o           t ươ   

        ố H           v  sử    ữ      ở .  o       ị H v  anh T      ả  t á   

    m          t ả   o N           số t    vố  v      6  5             tạm t    

 ế         /4/        755 749  v  t ế  tụ  t ả       át s    t        1/4/       o 

 ế  k   t     toá   o      t eo m  m   v   số 66     7 9 8 771  

6600000716003994.  

N         S,   ị H v  anh T không yêu cầu              v             

E (con   ị H v  anh T                t ả        H     ng xét xử k       t  

Đố  v   k oả     5            ủ  Qu  t   dụ   N  N     5/4/      Qu  

t   dụ   N    d       Qu          ơ  k     t       ấp yêu cầu  ò  á    ải 

quyết v      k     t  m     tố tụ    Nếu s u          át s    t       ấ   Qu  t   

dụ   N    d       Qu      s  khởi ki n   ị H v  anh T      vụ á  k á    ên 

H     ng xét xử k      em   t   

V  án phí dân sự sơ t ẩm:   ị H phải chịu to      ti n án     dân sự sơ 

thẩm (v  ly hôn);   ị H v  anh T   ả             ịu á      d   sự sơ t ẩm  v  t ả 

     u  ) t eo qu   ị    ủ    á   u t  

Đối v i ý kiế     nghị củ   ại di n Vi n kiểm sát tại phiên tòa    nghị H i 

  ng xét xử chấp nh n yêu cầu khởi ki n củ    u     ơ , yêu cầu          ủ  

ngâ       là phù h p v   qu   ịnh pháp lu t. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 

-        vào  á  Đ  u 28  Đ  u 35, Đ  u   8  Đ  u 147 của B  lu t tố tụng 

dân sự   m 2015; 

-        vào các Đ  u 9  Đ  u 14  Đ  u 15, Đ  u  7  Đ  u 3   Đ  u 53 của 

Lu t Hôn nhân và            m   14; 
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-        v o Đ  u 27 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14,      

30/12/2016  ủ     b     ư    vụ Quố  H   qu   ịnh v  m c thu, miễn, giảm, 

thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án. 

Tuyên Xử: 

1. V  hôn nhân: Không công nh n quan h  v  ch ng giữa chị N u ễ    ị 

     H v               .  

2.     o    u  :        o  chung tên               s      m 1996 v  

              s      m 1998  Ha   o     t         , không yêu cầu giải quyết 

nên H     ng xét xử k      em   t    

3.         t   sả    u  :   ị N u ễ    ị      H v               , không 

tranh chấp yêu cầu giải quyết, nên H     ng xét xử k      em   t. 

4          u  :   ị N u ễ    ị      H v                   t á       m 

         t ả   o N           số t    vố  v      6  5             tạm t     ế       

  /4/        755 749 .  

 ể t        1/4/        ị N u ễ    ị      H v                 ò  t ế  

tụ  t ả       át sinh trên số ti n n  gố    ư  t     toá   t eo m c lãi suất mà các 

bên thỏa thu n t eo m  m   v   số 66     7 9 8 771       9/11/  16       

17/8/  18 v  m  m   v   số 6600000716003994      17/8/2019   o  ến khi 

thanh toán xong khoản n  gốc này.  

4. V  án phí:  

-   ị N u ễ    ị      H     300.000  (                 ) án phí d   sự 

sơ t ẩm  v  ly hôn). Số ti n tạm  ng án phí 3        ng,   ị H      p ngày 

05/4/2022 theo biên lai thu số 0000715 của Chi cục Thi hành án dân sự t       ố 

   Đ    ư c khấu tr  toàn b  án phí phải n p. 

-   ị N u ễ    ị      H v                           ịu t    á      d   sự 

sơ t ẩm  v      a vụ t ả      u       3 163       

- Ho   t ả   o N           số t    tạm     á      1 581             t eo 

         t u số     798      11/5/     tạ  Chi cục Thi hành án dân sự t       ố 

   Đ   

  ư ng h p bả  á   ư   t        t eo qu   ịnh tạ  Đ  u 2 Lu t thi hành án 

dân sự t     ư    ư c thi hành án dân sự    ư i phải thi hành án dân sự có quy n 

thỏa thu n thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án hoặc bị 

 ư ng chế t        á  t eo qu   ịnh tạ   á  Đ  u 6, 7, 7a, 7b và Đ  u 9 Lu t thi 

hành án dân sự; th i hi u t        á   ư c thực hi n t eo qu   ịnh tạ     u 30 Lu t 

thi hành án dân sự. 

 á   ươ   sự có quy n kháng cáo bản án trong th i hạn 15 ngày kể t  

ngày tuyên án.  ị  ơ  v ng mặt có quy n kháng cáo trong hạn 15 ngày kể t  ngày 

nh    ư c bản án hoặc kể t  ngày bả  á   ư c niêm yết theo qu   ị    
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                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

                                              THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 ĐÃ KÝ 

 

 

 

                                                                               Nguyễn Thị Thủy  

 

 

 

 ơi  hận:     
- Toà án ND Tỉ   Đ ; 

-     N     Đ; 

- THA Dân sự    Đ; 

-   N     T     Đ; 

-  á   ươ   sự; 

-  ưu  /s  

   


